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KẾ HOẠCH

 Lồng ghép giáo dục phòng chống tác hại của thuốc lá trong các môn học năm học 2022 -2023


Căn cứ Công văn số 2054/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 07/12/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện giáo dục lồng ghép phòng, chống tác hại của thuốc lá trong bài giảng, môn học, hoạt động giáo dục;

Căn cứ Công văn số 213/PGDĐT-THCS ngày 07/9/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Buk về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục THCS năm học 2022-2023;

Căn cứ Kế hoạch Giáo dục nhà trườngsố10/KHPBC,ngày07/9/2022
  của trường THCS Phan Bội Châu;
Trường THCS Phan Bội Châu xây dựng Kế hoạch phòng chống tác hại của thuốc lá trong các môn học, hoạt động giáo dục năm học 2022 -2023 như sau:
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Khái quát đặc điểm tình hình chung đầu năm học 2022-2023:  Thông tin về năm thành lập trường: Trường THCS Phan Bội Châu là đơn vị sự nghiệp công lập, thành lập theo Quyết định số 5704/QĐ-UB, ngày 23 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Krông Búk về việc thành lập trường THCS Phan Bội Châu, thuộc thôn Nam Anh, xã Chứ Kbô, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.
1.1. Đội ngũ CBVCNV: Tổng số viên chức 35. Biên chế 34. Hợp đồng NĐ 68, NĐ 161: 01. Nữ 15. Dân tộc thiểu số 1. Đảng viên 19. Đại học 28 (27 GV và 01 Nhân viên), Cao đẳng 4 (03 GV và 01 Nhân viên), trung cấp 3 (03 Nhân viên). Dưới trung cấp 1 (Nhân viên).
Cán bộ quản lý: 02. Nhân viên 6. Tổng phụ trách Đội: 01. Giáo viên đứng lớp: 26. Tỷ lệ giáo viên/lớp: 1.85. .Ghi chú: Hết tháng 9 giảm 01 Nhân viên (chuyển công tác về Quãng Ngãi). 01 GV xin nghỉ không hưởng lương. Đơn vị thiếu 01 giáo viên và 01 nhân viên.
1.2. Số lớp, số học sinh:
- Tổng số lớp: 14 lớp. (Khối 6: 4 lớp với 142 em; khối 7: 3 lớp 106 em; khối 8: 4 lớp với 139 em và khối 9: 4 lớp với 139 em).
- Tổng số học sinh: 519 (tăng so với năm học trước 22 em). Bình quân số học sinh trên lớp: 37 học sinh/lớp.
2. Thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức:
2.1. Thuận lợi: Đơn vị luôn tranh thủ được sự ủng hộ của lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện, Ủy ban nhân huyện, các phòng ban chuyên môn, đoàn thể của huyện, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Chứ Kbô, các hội, đoàn thể và ban đại diện CMHS đồng thuận cao với các chủ trương của đơn vị.
Đội ngũ giáo viên cơ bản đủ về số lượng, có tính ổn định, cơ cấu chuyên môn tương đối hợp lý, đoàn kết, thân thiện, hợp tác và chia sẽ. Hầu hết giáo viên có chuyên môn tốt, luôn thi đua trong phong trào “dạy tốt”. 100% đạt GVDG cấp trường trở lên, 21 GV đạt GVDG cấp huyện, 07 GV đã đạt GVGD cấp tỉnh. Giáo viên luôn có ý thức tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, chịu khó đầu tư chuyên môn, ham học hỏi, tích cực, chủ động đổi mới nhằm đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới GDPT 2018.
Đa số học sinh chăm ngoan, lễ phép, có thái độ học tập nghiêm túc và rèn luyện đạo đức, tác phong tốt.
Cơ sở vật chất của đơn vị cơ bản đầy đủ về phòng học, phòng chức năng, phòng làm việc. Điều kiện tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học cơ bản được đảm bảo, trường lớp tương đối khang trang, sạch – đẹp – an toàn. Tài chính, mọi nguồn lực cơ bản được đảm bảo.
Hệ thống văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND huyện, phòng GD&ĐT, … đầy đủ, khá chi tiết về chỉ đạo đổi mới Chương trình GD phổ thông và các lĩnh vực chuyên môn, quản lý.
Dân chủ hóa trong nhà trường luôn được quan tâm đúng mức, tài chính luôn công khai, minh bạch, chế độ của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đảm bảo đầy đủ, kịp thời.
2.2. Khó khăn:
Vẫn còn thiếu giáo viên, nhân viên; học lực yếu, kém còn chiếm tỷ lệ khá cao; chưa tham gia đầy đủ các môn thi HSG môn văn hóa, cuộc thi KHKT, Sáng tạo Thanh Thiếu niên nhi đồng và Cuộc thi khác
Một số cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ dạy và học vẫn còn thiếu (thiếu thiết bị - tài liệu phục vụ chương trình đổi mới GD phổ thông năm 2018; phòng Thư viện, Thiết bị chưa đạt chuẩn; thiếu các phòng sinh hoạt chuyên môn và máy tính; khuôn viên diện tích hẹp nên việc học ngoài trời gần khoảng cách với các phòng học, có phần ảnh hưởng sự tập trung giữa học sinh trong và ngoài lớp học; bàn ghế học sinh của một số lớp chưa đạt chuẩn quy định; biên chế học sinh/lớp cao (lớp 9: 44HS/lớp), …).
Địa bàn dân cư rộng, giao thông chưa mấy thuận lợi nhất là số học sinh gia đình ở lại rẫy nên phần nào có ảnh hưởng đến việc đi lại, học tập của con em, …. Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trượt giá, giá cả nông sản thấp, … làm ảnh hưởng đến kinh tế của người dân.
Kinh phí chi thường xuyên do NSNN cấp chỉ đủ chi cho con người, không thể bố trí đủ cho việc mua sắm trang thiết bị phục vụ đổi mới Chương trình GDPT 2018.
Điều kiện để tổ chức cho học sinh học ngoài lớp học, hoạt động trải nghiệm còn nhiều khó khăn (chưa có cơ sở kinh doanh sản xuất lớn để học sinh được trải nghiệm, khó khăn về kinh phí, các di tích lịch sử xa với địa bàn trường đóng nên khó khăn cho các tiết học ngoại khóa ...). Xây dựng kế hoạch dạy học theo chủ đề, trải nghiệm còn ít.
B.  Mục đích, yêu cầu
1.Mục đích, yêu cầu

Lồng ghép nội dung giáo dục phòng chống tác hại của thuốc lá vào các chủ đề/ bài học của môn học hay hoạt động giáo dục có liên quan nhằm giúp HS biết được thành phần cơ bản của thuốc lá, các loại thuốc lá, dấu hiệu nhận diện, các tác hại của thuốc lá với sức khỏe và các tác hại khác đến môi trường, kinh tế, xã hội; giúp lí giải được tại sao thuốc lá có hại với sức khỏe; hình thành thái độ, ứng xử, hành vi đúng đắn với thuốc lá để phòng chống tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của mình và cộng đồng; góp phần chia sẻ, lan tỏa những hiểu biết và biện pháp phòng chống tác hại của thuốc lá với bè, người thân, cộng đồng.
Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Xây dựng môi trường làm việc, học tập không khói thuốc lá, góp phần vào mục tiêu giữ gìn, bảo vệ môi trường và nâng cao sức khỏe cho cộng đồng.
Giúp giáo viên các bộ môn KHTN, GDCD, hoạt động giáo dục trải nghiệm hướng nghiệp và một số môn khác chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, công tác chuẩn bị và triển khai có hiệu quả nội dung lồng ghép phòng chống tác hại của thuốc lá trong bộ môn của mình phụ trách, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh.
2. Yêu cầu
- Việc triển khai nội dung lồng ghép phòng chống tác hại của thuốc lá trong các môn    học phù hợp với đối tượng học sinh, nội dung lồng ghép nhẹ nhàng, không tăng thời lượng của tiết học chính khóa nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả và mực tiêu đề ra.
- Giáo viên các bộ quy định lồng ghép và một số một có khả năng lồng ghép phải chủ động nghiên cứu nội dung lồng ghép, địa chỉ lồng ghép và có sự chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho việc tôt chức các hoạt động dạy học của một tiết học có nội dung lồng ghép.
C. NỘI DUNG THỰC HIỆN
I. Công tác tuyên truyền
- Ban chỉ đạo triển khai đầy đủ các văn bản của Nhà nước, của Bộ GD&ĐT về công tác phòng chống tác hại của thuốc lá nói chung và phòng chống tác hại của thuốc lá trong các cơ sở giáo dục nói chung (Luật phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2012 và các văn bản liên quan).
- Tuyên truyền hướng dẫn để giáo viên các bộ môn lồng ghép nắm được mục tiêu, nguyên  tắc, quy trình giáo dục lồng ghép phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường THCS.
II. Các bộ môn lồng ghép giáo dục phòng chống tác hại của thuốc lá
- Các môn quy đinh gồm: Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiện và Hoạt động giáo dục trải nghiệm-hướng nghiệp.
- Ngoài ra, tùy đặc điểm bộ môn, giáo viên chủ động xây dựng nội dung giáo dục lồng    ghép cho phù hợp. Các môn có thể lồng ghép như Ngữ văn, Lịch sử - Địa lí….
III. Nội dung và địa chỉ lồng ghép
Thực hiện giáo dục lồng ghép theo quyết định Quyết định số 3974/QĐ-BGDĐT ngày 01tháng 12 năm 2022 về việc phê duyệt Tài liệu hướng dẫn giáo dục lồng ghép phòng, chống tác hại của thuốc lá trong bài giảng môn học, hoạt động giáo dục cấp Trung học cơ sở. Cụ thể như sau:
(có flie kèm theo gửi trên trang Wesli nhà trường)
Bảng 1. Nội dung và địa chỉ giáo dục lồng ghép phòng chống tác hại của thuốc lá trong tổ chức dạy học môn Giáo dục công dân cấp THCS
Lớp
Chủ đề
6
Tự nhận thức bản thân
Ứng phó với tình huống nguy
hiểm

Xác định yêu cầu cần đạt có khả năng lồng ghép
Biết tôn trọng bản thân.
– Nhận biết được các tình huống nguy hiểm và hậu quả của những tình huống nguy hiểm đối với trẻ em
– Nêu được cách ứng phó

Nội dung giáo dục phòng, chống tác hại của thuốc là
Các bệnh do hút thuốc lá chủ động
– Các thành phần độc hại trong khói thuốc lá
– Các bệnh do hút thuốc lá (chủ động và thụ động)
– Tổn thất kinh tế của việc

Gợi ý hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học
PPDH: Dạy học khám phá, tìm tòi về các loại bệnh do hút thuốc lá chủ động gây ra và mức độ nguy hiểm của nó đối với sức khỏe sự sống của con người

KTDH: Sơ đồ tư duy để hệ thống lại các loại bệnh do hút thuốc lá chủ động và tác hại đến cơ thể.
PPDH: Dạy học hợp tác, dạy học giải quyết vấn đề nhằm làm rõ hút thuốc lá là một trong những tình huống gây nguy hiểmcho con người. Đề xuất các phương án ứng phó để giải quyết các vấn đề về kinh tế, về sức khỏe do hút thuốc lá gây
ra.
với một số tình huống sử dụng thuốc lá
KTDH: Sơ đồ tư duy, kĩ thuật XYZ, công não, KWL,.. để nguy hiểm.
– Tác hại của thuốc lá mới
huy động ý kiến, tổng hợp, hệ thống hóa nội dung, ý tưởng – Thực hành được cách
Lớp
Ứng phó 7
với tâm

ứng phó trước một số tình huống nguy hiểm để đảm bảo an toàn
– Nêu được các tình huống
thường gây căng thẳng.


– Các bệnh do hút thuốc lá – Hiểu chưa đúng về thuốc lá mới



PPDH: Dạy học khám phá, tìm tòi nhằm nhận diện biểu hiện căng thẳng tâm lí khi hút thuốc lá chủ động và thuốc lá mới.
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lí căng
–Nhận biết được biểu hiện
KTDH: Mảnh ghép, khăn trải bàn, XYZ, sơ đồ tư duy... để thẳng
của cơ thể khi bị căng
huy động ý kiến, tổng hợp, hệ thống hóa nội dung, ý tưởng
Phòng, chống tệ nạn xã
hội


thẳng.
– Nêu được các loại tệ nạn xã hội phổ biến.
– Giải thích hậu quả của tệ nạn xã hội đối với bản thân, gia đình và xã hội.
– Tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội do nhà trường, địa phương tổ chức.
– Tuyên truyền, vận động


– Tác hại của các sản phẩm thuốc lá mới

Gánh nặng bệnh tật của việc
sử dụng thuốc lá


PPDH: Dạy học giải quyết vấn đề để phát hiện các vấn đề hút thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha…). Gánh nặng do sử dụng thuốc lá gây ra cho xã hội và con người. Đề xuất các phương án tuyên truyền, vận động mọi người phòng chống tác hại của thuốc lá đặc biệt là thuốc lá mới.
KTDH: Phòng tranh, chuyên gia, XYZ, khăn trải bàn, sơ đồ tư duy, để huy động ý kiến, tổng hợp, hệ thống hóa nội

dung, ý tưởng
mọi người tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội.
Lớp
Bảo vệ
– Thực hiện được việc bảo Các thành phần độc hại PPDH: Dạy học dự án nhằm khảo sát tình trạng ô nhiễm
8
môi
vệ môi trường bằng những trong khói thuốc lá trường
việc làm phù hợp với lứa
và tài
tuổi.
nguyên
– Phê phán, đấu tranh với


không khí do các chất độc hại từ khói thuốc.
KTDH: Phòng tranh, thuyết trình, sơ đồ tư duy.
thiên
những hành vi gây ô nhiên
nhiễm môi trường
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Lớp     Thích         – Nêu được một số thay Gánh nặng bệnh tật của việc PPDH: Dạy học khám phá, tìm tòi để tìm hiểu về các khả 9         ứng với      đổi có khả năng xảy ra sử dụng thuốc lá                      năng có thể làm thay đổi cuộc sống của con người do thuốc
thay đổi
trong cuộc sống của bản Tác hại của thuốc lá thụ lá gây ra.
thân và gia đình.
Tiêu
– Đánh giá được các hành dùng
vi tiêu dùng thông minh và thông
kém thông minh.
minh
– Thực hiện được hành vi


động đối với trẻ em
Tổn thất kinh tế của việc sử dụng thuốc lá

KTDH: Mảnh ghép, chuyên gia, XYZ, khăn trải bàn, sơ đồ tư duy,… để huy động ý kiến, tổng hợp, hệ thống hóa nội dung, ý tưởng
PPDH: Dạy học dự án với các khảo sát về sự tổn thất về kinh tế bởi các hành vi tiêu dùng không thông minh vì thuốc lá.
KTDH: Phòng tranh, thuyết trình, sơ đồ tư duy, ...
tiêu dùng thông minh
trong một số tình huống cụ thể.
Vi phạm – Phân tích, đánh giá được pháp
các hành vi vi phạm pháp luật và
luật và trách nhiệm pháp lí trách
trong một số tình huống cụ nhiệm
thể.
pháp lí
– Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tích cực ngăn ngừa và đấu tranh với các
hành vi,viphạmpháp luật.


– Tác hại của các sản phẩm thuốc lá mới



PPDH: Dạy học giải quyết vấn đề để phân tích bối cảnh và xác định được các hành vi sử thuốc lá mới trong những tình huống cụ thể. Tuyên truyền quyđịnh của pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá mới.
KTDH: Chuyên gia, mảnh ghép, đặt câu hỏi có vấn đề…

Chủ
Lớp
đề/mạch
Yêu cầu cần đạt
Nội dung lồng ghép
nội dung


Gợi ý hình thức, Phương pháp/kĩ thuật tổ chức dạy học
Lớp 8
Chủ
đề: – Nêu được một số bệnh Một số hóa chất trong khói thuốc lá ảnh Hình thức: Dạy học chủ đề;

Thuốc lá là về máu, tim mạch và hưởng đến hệ tim mạch:                                      Phương pháp dạy học: Dạy học dự án kẻ thù của hệ cách phòng chống các - Nicotine là một chất gây nghiện có trong tìm hiểu và thiết kế tranh cổ động/tờ tim mạch          bệnh đó.                              thuốc lá, được hấp thụ vào máu và ảnh hưởng rơi/video     tuyên     truyền/bài     thuyết – Vận dụng được hiểu đến não bộ trong khoảng 10 giây sau khi hút trình,… về tác hại của hút thuốc lá chủ
biết về máu và tuần hoàn
để bảo vệ bản thân và gia

vào. Sau mỗi lần hít một hơi thuốc lá, Nicotine
gây tăng nhịp đập của tim, co thắt mạch máu

động tới sứckhỏehệtim mạchhoặchút

thuốc lá thụ động tới sức khỏe của trẻ
đình.
ở tim, tăng mạch và huyết áp. Sử dụng em và người lớn và tuyên truyền thực
nicotine lâu dài có thể gây suy tim hoặc tử vong.
- Carbon monoxide trong khói thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối và xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ;

- Khí CO trong khói thuốc lá khi hấp thụ vào máu sẽ gắn kết rất chặt với hemoglobine trong hồng cầu, làm giảm khả năng vận chuyển oxygen của hồng cầu, giảm nồng độ oxygen
trong máu, làm máu đặc hơn và làm tăng gánh

hiện hành vi hút thuốc lá có văn hóa ở nơi công cộng.
Kĩ thuật dạy học: Phòng tranh, thảo
luận nhóm.
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Chủ đề: Thuốc lá với

sức khỏe hệ


– Nêu được một số bệnh về phổi, đường hô hấp và
cách phòng chống.

nặng cho tim. Khí CO góp phần hình thành các mảng xơ vữa động mạch đồng thời làm suy giảm sự hấp thụ các chất dinh dưỡng thiết yếu và ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và điều chỉnh cơ thể, liên quan đến bệnh tim, đột quỵ và các vấn đề tuần hoàn khác.
Một số hóa chất trong khói thuốc lá thường ảnh hưởng đến hệ hô hấp:
Ammonia là một chất được sử dụng trong


Phương pháp dạy học: Dạy học khám phá, tìm tòi để tìm hiểu về các tác hại

của một số chất hóa học trong khói

hô hấp
– Vận dụng được hiểu thuốc kích thích tăng trưởng và trong các sản thuốc lá có ảnh hưởng đến sức khỏe hệ
biết về hô hấp để bảo vệ bản thân và gia đình.
– Trình bày được vai trò của việc chống ô nhiễm không khí liên quan đến các bệnh về hô hấp.
– Điều tra được một số

phẩm tẩy rửa. Trong sản xuất thuốc lá, chất này được sử dụng tăng cường khả năng hấp thụ Nicotine của niêm mạc đường hô hấp, vì thế cùng một lượng khói thuốc hít vào, lượng Nicotine được hấp thụ tăng lên;

Hóa chất trong thuốc lá điện tử ảnh hưởng
đến hệ hô hấp:

hô hấpvà có thểlàm thayđổi cuộc sống của con người do thuốc lá gây ra.
Kĩ thuật dạy học: Mảnh ghép, chuyên
gia…
bệnh về đường hô hấp Diacetyl, một trong các hóa chất tạo mùi trong trường học hoặc tại hương trong khói thuốc lá điện tử có khả năng địa phương, nêu được đi sâu vào phổi gây nên bệnh ‘phổi bỏng ngô’ nguyên nhân và cách (popcorn lung) hay còn gọi là viêm tiểu phế
phòng tránh.
– Tranh luận trong nhóm và đưa ra được quan điểm
nên hay không nên hút


quản tắc nghẽn, với các biểu hiện thường gặp là ho, thởkhò khè, đau ngực và thởnông. Hiện chưa có thuốc điều trị khỏi hoàn toàn bệnh
này.
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thuốc lá và kinh doanh thuốc lá.
– Thực hành:

+ Thiết kế được áp phích tuyên truyền
không hút thuốc lá.

- Trong thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng các hợp chất dầu. Khi hút thuốc, các axit béo bám dính vào phổi và gây ra phản ứng viêm tại phổi hay còn gọi là bệnh viêm phổi lipid. Các triệu chứng thường gặp là ho mạn tính, thở nông, ho ra máu hoặc đờm có máu. Hiện tại không có thuốc điều trị đặc hiệu cho bệnh này.
- Suy giảm chức năng phổi: Kim loại được giải phóng từ khói thuốc lá điện tử, tùy mức độ tiếp xúc, có khả năng gây ra khó thở, kích ứng phế quản và phổi, kích ứng màng nhầy ở mắt và đường hô hấp trên.
-Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính: sử dụng thuốc lá điện tử lâu dài có thể gây bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Triệu chứng thường gặp của bệnh là ho, khó thở kéo dài vì đường thở bị hẹp lại so với bình thường. Phổi tắc nghẽn mạn tính có thể gây ra tình trạng suy giảm hô hấp, hạn chế khả năng hoạt động hàng ngày, làm giảm chất lượng cuộc sống.
- Gây bệnh ung thư: Đường hô hấp cũng như phổi tiếp xúc trực tiếp với chất sinh ung thư (carcinogens) trong khói thuốc lá là nguyên
nhân chính gây ung thư.
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Chủ đề: Sức - Nêu được ý nghĩa và Hút thuốc lá làm giảm khả năng sinh sản ở
khỏe       sinh sản           với


các biện pháp bảo vệ sức khỏe sinh sản vị thành

nam giới

- Hút thuốc giảm lượng tinh trùng: Trong

Phương pháp dạy học: Dạy học dự án/ đóng kịch tìm hiểu và thiết kế tranh
thuốc lá.           niên.                                    khói thuốc kìm hãm chất enzym - là chất cần cổ động/tờ rơi/video tuyên truyền/bài - Vận dụng được hiểu thiết cho tinh trùng có thể hoạt động được.         thuyết trình,… về tác hại của hút thuốc
biết về sinh sản để bảo vệ sức khỏe bản thân.

Một nghiên cứu tổng quan kết quả 20 nghiên cứu của (Vine và cs. 1994) cho thấy so với người không hút thuốc, mật độ tinh trùng của người hút thuốc giảm 13 % (CI: 8-21%).
- Hút thuốc làm biến đổi hình dạng tinh
trùng: Hiện nay có một số bằng chứng đáng

tới sức khỏe; về các loại thuốc lá mới và tác hại cũng như những hiểu biết chưa đúng về hút thuốc lá mới; các nguyên nhân dẫn đến nguy cơ sử dụng thuốc lá mới của đối tượng thanh thiếu
niên; nội dung tuyên truyền nhận biết

tin cậy đã kết luận những người hút thuốc có và phòng tránh sử dụng và bị ảnh phần trăm tinh trùng dị dạng cao hơn. Điều hưởng của thuốc lá mới với sức khỏe. này có thể dẫn tới sảy thai, thai nhi dị tật bẩm Kĩ thuật dạy học: theo nhóm
sinh, hoặc biến chứng khi sinh.
- Nghiện thuốc lâu năm có thể dẫn tới chứng liệt dương: Giống như cơ chế gây tắc nghẽn mạch máu ở tim do quá trình xơ vữa động mạch, hút thuốc cũng là một trong những nguyên nhân cốt lõi của bệnh xơ vữa động mạch trong mạch máu của dương vật, làm giảm khả năng cương cứng.
Chủ
đề: - Nêu được khái niệm ô Hút thuốc là nguyên nhân chính gây nên ô Phương pháp: Dạy học dự án/ Dạy Thuốc lá với nhiễm môi trường.
nhiễm không khí trong nhà, nơi làm việc, học giải quyết vấn đề về tác hại của hút ô nhiễm môi
trường học, nơi công cộng và ngoài trời do thuốc lá chủ động, hút thuốc lá thụ
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trường
-Trình bày được sơ lược về một số nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường

khói thuốc thải ra ngoài không khí hàng ngàn chất hóa học độc hại. Ngoài tác hại đối với sức khỏe thì thuốc lá cũng góp phần không nhỏ

động làm ô nhiễm môi trường không khí và tuyên truyền thực hiện hành vi hút thuốc lá có văn hóa ở nơi công
(ô nhiễm do chất thải vào việc hủy hoại môi trường. Rác thải bẩn, cộng.
sinh hoạt và công nghiệp, ô nhiễm hoá chất bảo vệ thực vật, ô nhiễm phóng xạ, ô nhiễm do sinh vật gây bệnh)
- Đề xuất biện pháp hạn
chế ô nhiễm môi trường.

đầu lọc thuốc lá gây hại cho các sinh vật dưới nước nếu bị bỏ lại trên bãi biển, sông, hồ hoặc trôi xuống cống thoát nước vì phải mất từ 5 -7 năm mới phân hủy hết.
Mỗi năm, ước tính có 1,4% diện tích rừng bị tàn phá để lấygỗ sấythuốc lá, ngoài ra, gỗ còn
được sử dụng để xây lò sấy, làm giấy cuốn

Kĩ thuật dạy học: Chuyên gia, mảnh ghép, đặt câu hỏi có vấn đề…
– Điều tra được hiện thuốc lá và bao bì đựng thuốc lá. Trong quá
trạng ô nhiễmmôi trường ở địa phương.

trình sản xuất thuốc lá nhiều chất thải được thải ra môi trường, bao gồm: dung môi, bùn than, dầu nhựa, giấy và gỗ cũng như các chất thải hóa học độc hại khác.
Lớp 9
Chủ đề:
- Nêu được khái niệm Khói thuốc lá làm tổn thương bộ máy di Phương
pháp:
Dự
án
hoặc Khói thuốc
gene
truyền nghiêm trọng (đột biến 150 gen trong xemina/thảo luận về hành vi hút thuốc lá gây đột
- Phát biểu được khái các tế bào phổi, thuốc lá còn gây đột biến 97 lá nơi công cộng ảnh hưởng đến sức biến gen
niệm đột biến gene. Lấy gen trong thanh quản, 39 gen ở vòm miệng, khỏe của người xung quanh do hiện
được ví dụ minh hoạ. 23 gen trong khoang miệng, 18 gen tại bàng tượng hút thuốc là thụ động. Có thể tổ
Trình bày được ý nghĩa và tác hại của đột biến
gene.

quang, và 6 gen ở gan). Những đột biến này đại diện cho một chuỗi các tổn thương di

truyền mà cuối cùng có thể dẫn đến ung thư,

chức đóng vai với vai diễn là bác sĩ để giải thích tác hại của hút thuốc lá chủ
động và hút thuốc lá thụ động tới sức
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- Nêu được sơ lược về tính đặc trưng cá thể của hệ gene và một số ứng dụng của phân tích DNA

mặc dù các đột biến nàycó thể khác nhau giữa các tế bào ở từng cá nhân khác nhau.

khỏe cho bệnh nhân có sử dụng thuốc lá.
Kĩ thuật dạy học: Chuyên gia, mảnh ghép, đặt câu hỏi có vấn đề…
trong xác định huyết thống,
truy
tìm
tội phạm,..

Bảng 3. Nội dung và địa chỉ giáo dục lồng ghép phòng chống tác hại của thuốc lá trong tổ chức hoạt động giáo trải nghiệm, hướng nghiệp cấp THCS
Chủ đề -Lớp
Mạch nội

dung
Lớp 6
Hoạt động xây dựng cộng đồng – HOẠT ĐỘNG HƯỚNG ĐẾN XÃ HỘI
Lớp 7
Hoạt động rèn luyện bản thân -


Yêu cầu cần đạt
Thể hiện được hành vi văn hoá nơi công cộng.
– Xác định được một số tình huống nguy hiểm và biết cách tự bảo vệ trong

Nội dung giáo dục lồng ghép phòng chống tác hại của thuốc lá
- Tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe (với người hút thuốc lá chủ động)
- Tác hại của hút thuốc thụ động đối với trẻ em và người lớn
- Các loại thuốc lá mới và tác hại của chúng.


Gợi ý hình thức, PP tổ chức
1. Hình thức: Sinh hoạt dưới cờ
PP: Thuyết trình, đóng kịch với nội dung về tác hại của hút thuốclá chủ động, hút thuốclá thụ động tới sức khỏe của trẻ em và người lớn và tuyên truyền thực hiện hành vi hút thuốc lá có văn hóa ở nơi công cộng.
2. Hình thức: Chủ đề
PP: Dạyhọc dự án tìm hiểu và thiết kế tranh cổ động/tờ rơi/video tuyên truyền/bài thuyết trình,… về tác hại của hút thuốc lá chủ động tới sức khỏe hoặc hút thuốc lá thụ động tới sức khỏe của trẻ em và người lớn và tuyên truyền thực hiện hành vi hút thuốc lá có văn hóa ở nơi công cộng.
3. Hình thức: Sinh hoạt lớp
PP: Đóng vai hoặc xemina/thảo luận về hành vi hút thuốc lá nơi công cộng ảnh hưởng đến sức khỏe của người xung quanh do hiện tượng hút thuốc lá thụ động. Có thể tổ chức đóng vai với vai diễn là bác sĩ để giải thích tác hại của hút thuốc lá chủ động và hút thuốc lá thụ động tới sức khỏe cho bệnh nhân có sử dụng thuốc lá.
1. Hình thức: Sinh hoạt dưới cờ
PP: Thuyết trình hoặc đóng kịch về: giới thiệu các loại thuốc lá mới và tác hại cũng như những hiểu biết chưa
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HOẠT
các tình huống đó. ĐỘNG
HƯỚNG

- Hiểu biết chưa đúng về tác hại của thuốc lá mới - Thanh thiếu niên là đối


đúng về hút thuốc lá mới; các nguyên nhân dẫn đến nguycơ sử dụng thuốc lá mới của đối tượng thanh thiếu niên; nội dung tuyên truyền nhận biết và phòng tránh sử
VÀO BẢN
tượng ưu tiên của các dụng và bị ảnh hưởng của thuốc lá mới đến sức khỏe.
THÂN
công ty thuốc lá
- Ảnh hưởng của bạn bè

2. Hình thức: Chủ đề
PP: Dạy học dự án tìm hiểu và thiết kế các tranh cổ
và thiếu kỹ năng sống động/tờ rơi/video tuyên truyền/bài thuyết trình,… về dẫn đến việc sử dụng các loại thuốc lá mới và tác hại cũng như những hiểu
Hoạt động xây dựng nhà trường -
HOẠT ĐỘNG HƯỚNG


Hợp tác được với thầy cô, bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ chung và giải quyết được những vấn đề nảy sinh.

thuốc lá mới của thanh thiếu niên
- Các loại thuốc lá mới và tác hại của chúng.
- Hiểu biết chưa đúng về tác hại của thuốc lá mới - Thanh thiếu niên là đối tượng ưu tiên của các công ty thuốc lá

biết chưa đúng về hút thuốc lá mới; các nguyên nhân dẫn đến nguy cơ sử dụng thuốc lá mới của đối tượng thanh thiếu niên; nội dung tuyên truyền nhận biết và phòng tránh sử dụng và bị ảnh hưởng của thuốc lá mới với sức khỏe.
3. Hình thức: Sinh hoạt lớp
PP: Đóng vai thể hiện hiểu biết và ứng xử của thanh thiếu niên trong việc phòng tránh sử dụng và tác hại của thuốc lá mới.
Sử dụng phương pháp đóng vai (tư vấn, chương trình talkshow truyền hình,…) tuyên truyền về những hiểu biết chưa đúng về thuốc lá mới, cách nhận biết và biện pháp phòng tránh.
Hình thức: Sinh hoạt dưới cờ hoặc sinh hoạt lớp PP: Thuyết trình về vấn đề thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá mới, tác hại với sức khỏe và những hệ lụy khác do hiểu biết chưa đúng đắn về thuốc lá mới và các tác hại của nó, các nguy cơ dẫn đến thanh thiếu niên dễ bị sa ngã, sử dụng thuốc lá mới.

64
ĐẾN XÃ HỘI
Lớp 8
Hoạt động khám phá bản thân -HOẠT ĐỘNG HƯỚNG VÀO BẢN
THÂN


Nhận diện được khả năng tranh biện, thương thuyết của bản thân để bảo vệ quan điểm của mình trong
một số tình huống.

- Ảnh hưởng của bạn bè và thiếu kỹ năng sống dẫn đến việc sử dụng thuốc lá mới của thanh thiếu niên
- Tác hại của thuốc lá với

người sử dụng
- Tác hại của hút thuốc thụ động đối với trẻ em và người lớn
- Hiểu biết chưa đúng về tác hại của thuốc lá mới - Ảnh hưởng của bạn bè và thiếu kỹ năng sống dẫn đến việc sử dụng thuốc lá mới của thanh
thiếu niên


Hình thức: Sinh hoạt dưới cờ hoặc sinh hoạt lớp PP: Tranh biện, đóng kịch.
- Tổ chức cho HS thực hiện tranh biện về ý kiến cấm hay không cấm sản xuất thuốc lá. Từ đó trình bày rõ tác hại của thuốc lá với sức khỏe, tác hại hút thuốc thụ động đối với trẻ em và người lớn.
- Tổ chức cho HS đóng vai là bạn/người thân trong gia đình khuyên ngăn người hút thuốc lá thể hiện hiểu biết về tác hại của thuốc lá để thể hiện quan điểm, hành vi

đúng đắn với việc hút thuốc lá thụ động.
Hoạt động – Xác định được trách - Các loại thuốc lá mới và Hình thức: Sinh hoạt dưới cờ
rèn luyện bản thân -HOẠT ĐỘNG HƯỚNG VÀO BẢN
THÂN


nhiệm với bản thân và với mọi người xung quanh.
– Thể hiện được trách nhiệm của bản thân trong các hoạt động, thực hiện được các cam kết đềra.
- Nhận biết được những
tình huống cần từ chối và

tác hại của chúng.
- Hiểu biết chưa đúng về tác hại của thuốc lá mới - Thanh thiếu niên là đối tượng ưu tiên của các công ty thuốc lá
- Ảnh hưởng của bạn bè và thiếu kỹ năng sống
dẫn đến việc sử dụng

PP: Thuyết trình, đóng kịch trình bày, đưa ra thông điệp về hiểu biết chưa đúng về tác hại của thuốc lá mới, ảnh hưởng của bạn bè và thiếu kỹ năng sống dẫn đến việc sử dụng thuốc lá mới của thanh thiếu niên. Từ đó đưa ra các nội dung tuyên truyền trong việc nhận thức đúng về tác hại của thuốc lá mới, kĩ năng từ chối khi bị lôi kéo sử dụng thuốc lá mới.
Hình thức: Sinh hoạt lớp
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thực hiện được kĩ năng từ
thuốc lá mới của thanh PP: Thảo luận xemina về trách nhiệm của bản thân với chối trong một số tình
thiếu niên
việc phòng chống tác hại của thuốc lá với sức khỏe. GV huống cụ thể.                                                                    có thể tổ chức dưới hình thức thảo luận kết hợp với làm – Xác định được trách                                                việc nhóm bằng cách đưa ra các câu hỏi: HS có phải có
nhiệm với bản thân và với mọi người xung quanh.
– Thể hiện được trách nhiệm của bản thân trong các hoạt động, thực hiện được các cam kết đề ra.
- Nhận biết được những tình huống cần từ chối và thực hiện được kĩ năng từ chối trong một số tình
huống cụ thể.

trách nhiệm tham gia giáo dục phòng chống tác hại của thuốc lá với sức khỏe hay không và các việc làm HS có thể thực hiện được để phòng chống tác hại của thuốc lá là gì? Sau thảo luận có thể xây dựng một số cam kết về trách nhiệm và các việc làm tham gia giáo dục phòng tránh tác hại của thuốc lá với sức khỏe của HS.
Hình thức: Chủ đề
PP: Đóng vai. Tổ chức cho HS đóng vai trong tình huống được bạn bè lôi kéo sử dụng thuốc lá mới. Người đóng vai rủ, lôi kéo sử dụng thuốc lá mới sử dụng các lập luận do không hiểu đúng về tác hại của thuốc lá mới tới sức khỏe, người bị lôi kéo ảnh hưởng thể hiện được hiểu biết về tác hại của thuốc lá mới với sức khỏe và thể
hiện được kĩ năng từ chối.
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IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

- Ban giám hiệu  căn cứ Kế hoạch của Ban chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch giáo dục lồng ghép phòng chống tác hại của thuốc lá trong năm học, triển khai Kế hoạch đến phó Hiệu trưởng, các tổ chuyên môn và toàn thể cán bộ, giáo viên nội dung kế hoạch của nhà trường.

- Phó Hiệu trưởng, các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên căn cứ vào nội dung tại Kế hoạch của nhà trường xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng bộ môn để triển khai thực hiện.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Giáo viên bộ môn tổ chức dạy học lồng ghép theo kế hoạch đã xây dựng.

-  Giáo viên bộ môn tổ chức kiểm tra đánh giá nội dung lồng ghép theo tỉ lệ phù hợp và đúng các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

- Cuối kì, cuối năm, GV, tổ chuyên môn báo cáo sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và điều chỉnh kế hoạch phù hợp cho các năm học sau.
- Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời về BGH nhà trường để chỉ đạo giải quyết.
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